
BIỂU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III 

STT Chỉ số thống kê Năm báo cáo 

Năm trước 

liền kề năm 

báo cáo 

A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG 3,910,327,459   

I 
Hỗ trợ chi thường xuyên từ NN/nhà đầu 

tư 
2,016,741,292   

II Thu giáo dục và đào đạo     

1 Học phí, lệ phí từ người học 427,721,000   

2 Hợp đồng tài trợ từ NSNN      

3 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài     

4 Thu khác 1,465,865,167   

III Thu khoa học và công nghệ     

1 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN     

2 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài     

3 Thu khác     

IV Thu khác (thu nhập ròng)     

B  TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG 3,104,414,801   

I Chi lương, thu nhập 3,000,393,822   

1 Chi lương, thu nhập của giảng viên     

2 Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác     

II Chi cơ sở vật chất và dịch vụ     

1 Chi cho đào tạo     

2 Chi cho nghiên cứu     

3 Chi cho phát triển đội ngũ     

4 Chi phí chung và chi khác 104,020,979   

III Chi hỗ trợ người học     

1 Chi cho học bổng và hỗ trợ học tập     

2 Chi hoạt động nghiên cứu     

3 Chi hoạt động khác     

IV Chi khác     

C Chênh lệch thu chi     



 


